
THPT BÌNH TÂN - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2017-2018) 

SÁNG 
12A1  

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Tiết 1 
Sinh hoạt 

C. Xuân 

Công nghệ 

T. Phong 

Ngoại ngữ 

C. Tuyết Sinh học 

C. Anh 

Toán 

T. Nhơn 
Tiết 2 

Vật lí 

C. Xuân 

Toán 

T. Nhơn 

Tiết 3 
Ngữ văn 

C. Hoài 

Ngoại ngữ 

C. Tuyết 

GDCD 

C. Hương 

Toán 

T. Nhơn 

Địa Lí 

C. Mẫn 

Tiết 4 
Lịch Sử 

C. Đào 

Hóa học 

C. Thảo H 

Vật lí 

C. Xuân 

Tiết 5 
Vật lí 

C. Xuân 

GDQP 

T. Kiên 

Ngữ văn 

C. Hoài 

CHIỀU Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Tiết 1 
Ngoại ngữ 

C. Tuyết 

Sinh học 

C. Anh 

Toán 

T. Nhơn Tin học 

C. H Trang 

Hóa học 

C. Thảo H 
Tiết 2 

Ngoại ngữ 

C. Tuyết 

Tiết 3 
Vật lí 

C. Xuân 
--- Ngữ văn 

C. Hoài 

Thể dục 

T. Quang TD 

Toán 

T. Nhơn 
Tiết 4 -x- -x- 

THỜI KHÓA BIỂU ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ 04.9.2017 

 

THPT BÌNH TÂN - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2017-2018) 

SÁNG 
12A2  

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Tiết 1 
Sinh hoạt 

T. Thuận 

Vật lí 

T. Mẫn 

GDQP 

T. Đạt Ngoại ngữ 

C. Linh 

Hóa học 

T. Hải 
Tiết 2 

Địa Lí 

C. Nhung Lịch Sử 

C. Hà 
Tiết 3 

Vật lí 

T. Mẫn 

Ngoại ngữ 

C. Linh Toán 

C. H Loan 

Ngữ văn 

T. Thuận 

Tiết 4 
Sinh học 

T. Hổ 

Ngữ văn 

T. Thuận 

GDCD 

C. Huyền Toán 

C. H Loan 
Tiết 5 

Công nghệ 

T. Phong 

Ngữ văn 

T. Thuận 

CHIỀU Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Tiết 1 
Sinh học 

T. Hổ 

Ngoại ngữ 

C. Linh 

Toán 

C. H Loan Thể dục 

T. Hiếu 

Vật lí 

T. Mẫn 
Tiết 2 

Ngữ văn 

T. Thuận 

Tiết 3 
Ngoại ngữ 

C. Linh 
--- Tin học 

C. Trinh 

Toán 

C. H Loan 

Hóa học 

T. Hải 
Tiết 4 -x- -x- 

THỜI KHÓA BIỂU ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ 04.9.2017 

 

  



THPT BÌNH TÂN - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2017-2018) 

SÁNG 
12A3  

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Tiết 1 
Sinh hoạt 

C. Anh 

Ngữ văn 

C. Hoa 

Ngoại ngữ 

C. Xinh Toán 

C. H Loan 

Toán 

C. H Loan 

Tiết 2 
GDCD 

C. Hương Lịch Sử 

C. Đào 

GDQP 

T. Kiên 

Tiết 3 
Toán 

C. H Loan 

Công nghệ 

T. Phong 

Sinh học 

C. Anh 

Vật lí 

C. Xuân 

Tiết 4 
Hóa học 

C. Thảo H 

Vật lí 

C. Xuân 

Địa Lí 

C. Mẫn Ngoại ngữ 

C. Xinh 

Ngữ văn 

C. Hoa 
Tiết 5 

Sinh học 

C. Anh 

CHIỀU Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Tiết 1 
Hóa học 

C. Thảo H 

Tin học 

C. H Trang 

Ngữ văn 

C. Hoa 

Toán 

C. H Loan 

Toán 

C. H Loan 

Tiết 2 
Ngoại ngữ 

C. Xinh 

Toán 

C. H Loan 

Tiết 3 --- 
Vật lí 

C. Xuân 

Sinh học 

C. Anh Thể dục 

T. Quang TD 
Tiết 4 -x- -x- 

Sinh học 

C. Anh 

Ngoại ngữ 

C. Xinh 

THỜI KHÓA BIỂU ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ 04.9.2017 

 

THPT BÌNH TÂN - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2017-2018) 

SÁNG 
12A4  

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Tiết 1 
Sinh hoạt 

C. Trang L 

Ngoại ngữ 

C. Thắm A 

Vật lí 

C. Trang L 

Ngữ văn 

T. Bé 

GDCD 

C. Huyền 

Tiết 2 
GDQP 

T. Đạt Ngoại ngữ 

C. Thắm A 

Sinh học 

T. Hổ 
Tiết 3 Hóa học 

C. Thắm H 

Địa Lí 

C. Nhung 

Công nghệ 

T. Phong 

Tiết 4 
Ngữ văn 

T. Bé 

Toán 

C. Hằng T 

Lịch Sử 

C. Hà 

Toán 

C. Hằng T Tiết 5 
Vật lí 

C. Trang L 

CHIỀU Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Tiết 1 Vật lí 

C. Trang L 

Hóa học 

C. Thắm H 

Toán 

C. Hằng T 
Ngoại ngữ 

C. Thắm A 

Sinh học 

T. Hổ 
Tiết 2 Toán 

C. Hằng T Tiết 3 Ngữ văn 

T. Bé 

--- Tin học 

C. Trinh 

Thể dục 

T. Hiếu Tiết 4 -x- -x- 

THỜI KHÓA BIỂU ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ 04.9.2017 

 

  



THPT BÌNH TÂN - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2017-2018) 

SÁNG 
12A5  

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Tiết 1 
Sinh hoạt 

C. Thảo H 

Ngoại ngữ 

C. Tuyết Sinh học 

C. Anh 

Toán 

T. Tuấn 

Lịch Sử 

C. Đào 
Tiết 2 

Công nghệ 

T. Phong 

Tiết 3 
Hóa học 

C. Thảo H 

Ngữ văn 

T. Bé 

Toán 

T. Tuấn Vật lí 

C. Duyen 

GDQP 

T. Kiên 

Tiết 4 
Ngoại ngữ 

C. Tuyết 

GDCD 

C. Hương Ngoại ngữ 

C. Tuyết 

Ngữ văn 

T. Bé 
Tiết 5 

Toán 

T. Tuấn 

Hóa học 

C. Thảo H 

Địa Lí 

C. Mẫn 

CHIỀU Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Tiết 1 
Sinh học 

C. Anh 

Ngữ văn 

T. Bé 

Toán 

T. Tuấn Thể dục 

T. Quang TD 

Tin học 

C. H Trang 
Tiết 2 

Hóa học 

C. Thảo H 

Tiết 3 
Ngoại ngữ 

C. Tuyết 
--- 

Ngoại ngữ 

C. Tuyết Vật lí 

C. Duyen 

Hóa học 

C. Thảo H 

Tiết 4 
Toán 

T. Tuấn 
-x- -x- 

Toán 

T. Tuấn 

THỜI KHÓA BIỂU ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ 04.9.2017 

 

THPT BÌNH TÂN - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2017-2018) 

SÁNG 
12A6  

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Tiết 1 
Sinh hoạt 

C. Vũ 

GDQP 

T. Đạt Ngoại ngữ 

C. Thắm A 

Toán 

C. N Loan 

Địa Lí 

C. Nhung 

Tiết 2 
Vật lí 

C. Vũ 

Vật lí 

C. Vũ 

Tiết 3 
Công nghệ 

T. Phong 

Ngoại ngữ 

C. Thắm A 

GDCD 

C. Huyền 
Hóa học 

C. Thắm H 

Ngữ văn 

C. Thủy 

Tiết 4 
Lịch Sử 

C. Hà 

Ngữ văn 

C. Thủy 

Sinh học 

T. Hổ 

Toán 

C. N Loan Tiết 5 
Vật lí 

C. Vũ 

CHIỀU Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Tiết 1 
Thể dục 

T. Hiếu 

Ngữ văn 

C. Thủy 

Hóa học 

C. Thắm H 

Toán 

C. N Loan 

Toán 

C. N Loan 

Tiết 2 
Vật lí 

C. Vũ 

Tiết 3 Tin học 

C. Trinh 

Ngoại ngữ 

C. Thắm A 
--- Ngoại ngữ 

C. Thắm A 

Sinh học 

T. Hổ 
Tiết 4 -x- -x- 

THỜI KHÓA BIỂU ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ 04.9.2017 

 

  



THPT BÌNH TÂN - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2017-2018) 

SÁNG 
12A7  

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Tiết 1 
Sinh hoạt 

T. Quang 

Vật lí 

T. Quang 

Công nghệ 

T. Phong Toán 

C. Hằng T 

Lịch Sử 

C. Thơm 

Tiết 2 
Toán 

C. Hằng T 

GDCD 

C. Hương 

Tiết 3 
Ngữ văn 

C. Loan V 
Hóa học 

C. Thảo H 

GDQP 

T. Kiên 
Ngữ văn 

C. Loan V 
Tiết 4 

Ngoại ngữ 

C. Xinh 

Ngoại ngữ 

C. Xinh 

Sinh học 

C. Anh Tiết 5 
Lịch Sử 

C. Thơm 

Địa Lí 

C. Mẫn 

CHIỀU Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Tiết 1 Toán 

C. Hằng T 

Hóa học 

C. Thảo H 

Sinh học 

C. Anh 

Ngoại ngữ 

C. Xinh 
Thể dục 

T. Quang TD 
Tiết 2 

Ngữ văn 

C. Loan V Tiết 3 
Toán 

C. Hằng T Tin học 

C. H Trang 

--- 
Vật lí 

T. Quang 
Tiết 4 

Ngoại ngữ 

C. Xinh 
-x- -x- 

THỜI KHÓA BIỂU ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ 04.9.2017 

 

THPT BÌNH TÂN - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2017-2018) 

SÁNG 
12A8  

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Tiết 1 
Sinh hoạt 

T. Mẫn 

Tin học 

C. Trinh 

Toán 

T. Nghĩa 

Ngữ văn 

C. Hoa 

Ngữ văn 

C. Hoa 

Tiết 2 
GDCD 

C. Huyền 

Tiết 3 
Hóa học 

T. Hải 

Vật lí 

T. Mẫn 

Địa Lí 

C. Thanh Đ 

GDQP 

T. Đạt 

Vật lí 

T. Mẫn 

Tiết 4 
Ngoại ngữ 

C. Linh 

Lịch Sử 

C. Hà 

Ngoại ngữ 

C. Linh Sinh học 

T. Hổ 
Tiết 5 

Công nghệ 

T. Phong 

Toán 

T. Nghĩa 

CHIỀU Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Tiết 1 
Ngữ văn 

C. Hoa 

Vật lí 

T. Mẫn Tin học 

C. Trinh 

Ngoại ngữ 

C. Linh 

Thể dục 

T. Hiếu 
Tiết 2 

Vật lí 

T. Mẫn 

Tiết 3 
Sinh học 

T. Hổ 

Hóa học 

T. Hải 

--- 
Ngoại ngữ 

C. Linh 

Toán 

T. Nghĩa 

Tiết 4 -x- -x- 
Toán 

T. Nghĩa 

THỜI KHÓA BIỂU ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ 04.9.2017 

 

  



THPT BÌNH TÂN - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2017-2018) 

SÁNG 
12A9  

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Tiết 1 
Sinh hoạt 

T. Nhơn 

Ngữ văn 

C. Thủy 

Toán 

T. Nhơn Toán 

T. Nhơn 

GDCD 

C. Hương 

Tiết 2 
Hóa học 

T. Trung 

GDQP 

T. Kiên 

Lịch Sử 

C. Thơm 

Tiết 3 
Sinh học 

C. Anh 

Vật lí 

C. Nguyên 

Lịch Sử 

C. Thơm 

Ngoại ngữ 

C. Xinh 

Vật lí 

C. Nguyên 

Tiết 4 
Ngoại ngữ 

C. Xinh 

Công nghệ 

T. Phong 

Vật lí 

C. Nguyên Ngữ văn 

C. Thủy 
Tiết 5 

Toán 

T. Nhơn 

Hóa học 

T. Trung 

Địa Lí 

C. Thanh Đ 

CHIỀU Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Tiết 1 
Ngữ văn 

C. Thủy 

Thể dục 

T. Quang TD 

Ngoại ngữ 

C. Xinh 

Toán 

T. Nhơn Toán 

T. Nhơn 
Tiết 2 

Hóa học 

T. Trung 

Tiết 3 
Vật lí 

C. Nguyên Sinh học 

C. Anh 

Ngoại ngữ 

C. Xinh 
--- 

Tin học 

C. H Trang 
Tiết 4 

Hóa học 

T. Trung 
-x- -x- 

THỜI KHÓA BIỂU ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ 04.9.2017 

 

THPT BÌNH TÂN - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2017-2018) 

SÁNG 
12A10  

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Tiết 1 
Sinh hoạt 

C. Tuyết 

Ngữ văn 

C. Loan V 

Lịch Sử 

C. Thơm Vật lí 

C. Vũ 

Ngữ văn 

C. Loan V 
Tiết 2 

Ngoại ngữ 

C. Tuyết 

Địa Lí 

C. Thanh Đ 

Tiết 3 
Ngoại ngữ 

C. Tuyết 

Lịch Sử 

C. Thơm 

Ngoại ngữ 

C. Tuyết 

GDCD 

C. Huyền Hóa học 

C. Thắm H 
Tiết 4 

Toán 

C. N Loan 

Công nghệ 

T. Phong Toán 

C. N Loan 

Sinh học 

C. Kim 
Tiết 5 

GDQP 

T. Đạt 

Vật lí 

C. Vũ 

CHIỀU Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Tiết 1 Tin học 

C. Trinh 

Sinh học 

C. Kim 

Ngữ văn 

C. Loan V 

Hóa học 

C. Thắm H 

Vật lí 

C. Vũ 

Tiết 2 
Toán 

C. N Loan Tiết 3 
Thể dục 

T. Hiếu 

Ngoại ngữ 

C. Tuyết 

Toán 

C. N Loan 
--- 

Tiết 4 
Ngoại ngữ 

C. Tuyết 

Ngoại ngữ 

C. Tuyết 
-x- -x- 

THỜI KHÓA BIỂU ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ 04.9.2017 

 



THPT BÌNH TÂN - THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2017-2018) 

SÁNG 
12A11  

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Tiết 1 
Sinh hoạt 

C. Linh 

Lịch Sử 

C. Thơm 

Địa Lí 

C. Thanh Đ Ngữ văn 

T. Thuận 

Toán 

T. Nghĩa 
Tiết 2 

Sinh học 

C. Kim 

Công nghệ 

T. Phong 

Tiết 3 
Vật lí 

C. Trang L 

Vật lí 

C. Trang L Toán 

T. Nghĩa 

GDCD 

C. Hương 

Tiết 4 
Ngoại ngữ 

C. Linh 

Hóa học 

C. Hường H 

GDQP 

T. Đạt Ngữ văn 

T. Thuận 
Tiết 5 

Lịch Sử 

C. Thơm 

Ngoại ngữ 

C. Linh 

CHIỀU Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Tiết 1 
Ngoại ngữ 

C. Linh Hóa học 

C. Hường H 

Sinh học 

C. Kim 

Tin học 

C. Trinh 

Toán 

T. Nghĩa 
Tiết 2 

Ngoại ngữ 

C. Linh 

Tiết 3 
Toán 

T. Nghĩa 
Vật lí 

C. Trang L 

Thể dục 

T. Quang TD 

Ngữ văn 

T. Thuận 

Ngoại ngữ 

C. Linh 

Tiết 4 --- -x- -x- 

THỜI KHÓA BIỂU ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ 04.9.2017 

 


